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PHIẾU LUYỆN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT – TUẦN 13
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 5đ) 
Đọc thầm bài văn sau và trả lời các câu hỏi:
NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊN
Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: "Tứ thư", "Ngũ kinh". Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.
Bên cạnh những lời dạy của cổ nhân trong kinh thư, có lẽ còn có những trang sách từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương đã dạy Nguyễn Sinh Cung biết phải làm gì và bài học làm người có ích mà Nguyễn Sinh Cung đã nhận thấy để tự răn mình là: Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ, thì một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.
Vậy là trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm xuất hiện tình yêu quê hương, để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc.
                                                                                        Theo Trần Viết Lưu
 	Dựa vào bài đọc trên, em hãy khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng:
Câu 1: ( 0,25 đ) Chi tiết nào trong bài cho ta biết Nguyễn Sinh Cung rất ham học.
A. Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.
B. Nguyễn Sinh Cung còn học từ cuộc sống, từ người thân...
C. Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách. chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: "Tứ Thư", "Ngũ kinh"
Câu 2: ( 0,25 đ) Ngoài việc học trên lớp, học sách người lớn, Nguyễn Sinh Cung còn học ở đâu?
A. Học từ cuộc sống thiên nhiên.
B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương.
C. Học từ người thân như bố, mẹ...
Câu 3: ( 0,25 đ) Nhân vật Nguyễn Sinh Cung trong câu chuyện là ai?
A. Anh Kim Đồng.             B. Lê Qúy Đôn.              C. Bác Hồ.
Câu 4: ( 0,25 đ) Dòng nào dưới đây là nhóm các từ đồng nghĩa?
A. lung linh, long lanh, lóng lánh, mênh mông.
B. vắng vẻ, hiu quạnh, vắng ngắt, lung linh.
C. bao la, mênh mông, thênh thang, bát ngát.
Câu 5: ( 0,5 đ) Trong câu: "Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều". Từ tiền bối thuộc từ loại:
A. Danh từ                B. Động từ           C. Tính từ
Câu 6: ( 0,5 đ) Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ, Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình điều gì? Em hãy viết câu trả lời ngắn của mình vào chỗ chấm
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………Câu 7: ( 1 đ) Em hãy tìm một từ đồng nghĩa với từ "yên bình" và đặt  câu với từ vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………Câu 8: ( 0,5 đ) Câu nào có từ đổ mang nghĩa chuyển?
A. Bão to nên nhiều cây bị đổ.                C. Mực đổ làm bẩn hết cả bàn.
B. Người đổ ra đường như đi hội.           D. Bé làm đổ nước ra sàn nhà.
Câu 9: ( 1 đ)  Xác định thành phần câu trong câu sau:
Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.
Câu 10: ( 0,5 đ) Gạch chân các từ không cùng nghĩa với nhóm từ còn lại.
A. Bao la, la đà, mênh mông, bát ngát, thênh thang.
B. Cao vút, ngút ngàn, lồng lộng, cao vời vợi, chất ngất.
C. Hun hút, xa vời vợi, xa thăm thẳm, hoăm hoắm.

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 5đ)
Câu 1: Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong những trường hợp sau là gì?
a. Tâm bảo An:
- Hoa phượng vĩ đã nở. Mùa hè đến thật rồi!
b. Thí sinh cuối cùng – một em bé có dáng chắc nịch với nước da rám nắng – vào phòng thi và bước tới gần bàn của ban giám khảo.
[bookmark: _GoBack]c. Những vật dụng cần cho chuyến du lịch biển:
- Ba lô
- Giày thể thao.
- Quần áo bơi.
* Tác dụng của dấu gạch ngang:
a. ……………………………………………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………………………………………..
c. ……………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Điền dấu gạch ngang vào chỗ thích hợp trong đoạn văn dưới đây và cho biết tác dụng của chúng:
a. Để làm một con diều giấy, chúng ta phải thực hiện 3 bước:
Làm khung diều.
Đo và cắt áo diều.
Ráp các bộ phận của diều.
* Tác dụng của dấu gạch ngang là: …………….……………………………..…..
b. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì vời vợi, nơi Mị Nương  con gái vua Hùng Vương thứ 18  theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao.     
* Tác dụng của dấu gạch ngang là: …………….……………………………..…..
Câu 3: Viết câu có sử dụng dấu gạch ngang với các công dụng dưới đây:
a. Nối các từ ngữ trong một liên danh
……………………………………………………………………………………………………..
b. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu
……………………………………………………………………………………………………..
c. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
……………………………………………………………………………………………………..





